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Bên mời thầu mời nhà thầu tham gia chào hàng cạnh tranh gói thầu cung cấp thiết bị PCCC trong 6 tháng cuối năm 2017. 
Hàng hóa phải đáp ứng các yêu cầu về kỹ thuật theo Bảng dưới đây và được cung cấp trong vòng 07 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

DANH MỤC CUNG CẤP THIẾT BỊ PCCC
Mẫu số 3
BIỂU GIÁ CHÀO 
	TT
	Tên hàng hóa
	Đặc tính 
kỹ thuật
	Ký mã hiệu, nhãn mác sản phẩm
	Nguồn gốc, xuất xứ hàng hóa
	Thời hạn bảo hành
	Số lượng
	Đơn vị tính
	Đơn giá (bao gồm cả chi phí vận chuyển)
	Thành tiền
(VND)

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)
	(10) =(7) x (9)

	1
	Bình CO2 
	MT5 (5kg)
	
	VN
	06 tháng
	01
	bình
	
	

	2
	Bình CO2 
	MT3 (3kg)
	
	VN
	06 tháng
	01
	bình
	
	

	3
	Bình bột 
	MFZ 8 (8kg)
	
	VN
	06 tháng
	01
	bình
	
	

	4
	Bình bột 
	MFZ 4 (4kg)
	
	VN
	06 tháng
	01
	bình
	
	

	5
	Bình bột 
	MFZT 35 (35kg)
	
	
	06 tháng
	01
	bình
	
	

	6
	Nạp khí 
	CO2
	
	
	06 tháng
	01
	kg
	
	

	7
	Nạp bột 
	BC
	
	
	06 tháng
	01
	kg
	
	

	8
	Dây 
	loa bình bột
	
	
	06 tháng
	01
	bộ
	
	

	9
	Dây 
	loa bình CO2
	
	
	06 tháng
	
	bộ
	
	

	10
	Dây dẫn bột bình 35
	dẫn bột bình 35
	
	
	06 tháng
	
	sợi
	
	

	11
	Thay đồng hồ
	
	
	
	06 tháng
	
	cái
	
	

	12
	Sửa chữa thay ty
	
	
	
	06 tháng
	
	bộ
	
	

	13
	Tủ đựng PCCC
	
	
	
	06 tháng
	
	tủ
	
	

	14
	Đèn 
	exit lối thoát
	
	
	06 tháng
	
	cái
	
	

	15
	Đèn 
	sự cố, đèn xách tay
	
	
	06 tháng
	
	cái
	
	

	16
	Mặt nạ phòng độc
	
	
	
	06 tháng
	
	cái
	
	

	17
	Vòi 
	chữa cháy Φ50
	
	
	06 tháng
	
	cuộn
	
	

	18
	Van chữa cháy
	
	
	
	06 tháng
	
	cái
	
	

	19
	Lăng phun
	
	
	
	06 tháng
	
	cái
	
	

	20
	Mền chống cháy
	
	
	
	06 tháng
	
	cái
	
	

	21
	Giầy cao su
	
	
	
	06 tháng
	
	đôi
	
	

	22
	Bao tay
	
	
	
	06 tháng
	
	đôi
	
	

	23
	Giá 
	đỡ bình CC lớn
	
	
	06 tháng
	
	cái
	
	

	24
	Giá đỡ bình CC nhỏ
	đỡ bình CC nhỏ
	
	
	06 tháng
	
	cái
	
	

	25
	Búa PCCC
	
	
	
	06 tháng
	
	cái
	
	

	26
	Van 
	một chiều Φ50
	
	
	06 tháng
	
	cái
	
	

	27
	Họng tiếp nước
	
	
	
	06 tháng
	
	cái
	
	

	28
	Trụ 
	chữa cháy Φ114
	
	
	06 tháng
	
	cái
	
	

	29
	Kiềm cộng lực lớn
	
	
	
	06 tháng
	
	cái
	
	

	30
	Dây điện 2 ruột
	
	
	
	06 tháng
	
	mét
	
	

	31
	Ống luồng dây điện
	
	
	
	06 tháng
	
	ống
	
	

	32
	Vật liệu phụ, tắc kê, ốc vít, công lắp đặt
	
	
	
	06 tháng
	
	Lô
	
	

	33
	Tủ 

	chữa cháy ngoài trời
	
	
	06 tháng
	
	cái
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